
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂN
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HIỆU TRƯỞNG

THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC, TIN HỌC, TIẾNG NHẬT HỌC KỲ 2

Năm học: 2016 - 2017

Áp dụng từ 27/02/2017

Buổi GV Tiết 2 3 4 5 7

Sáng

T.Tuấn

8.4+8.5+8.6
L.tập HS 3t

8.1+8.3

8.4+8.5+8.6 8.1+8.3

Chiều

Sáng

T.Hữu

L.tập HS 1t

6.6+6.7 Nam:Tin

Nữ:TD

6.8+6.10

Nam:Tin

Nữ:TD

6

6.6+6.7 Nam:TD

Nữ:Tin

6.8+6.10

Nam:TD

Nữ:Tin

6.3+6.4+6.5

Nam:Tin

Nữ:TD

9.3 9.1+9.2

L.tập HS 2t 9.1+9.2

7.6+7.7

Tin:C.Yến

Chiều

Chiều

6.3+6.4+6.5

Nam:TD

Nữ:Tin

6A cả lớp

TD: tiết 2,3

T.Nhật: tiết 4,5

6.1+6.2+6.9

Nam:Tin

Nữ:TD

L.tập HS 2t

6B cả lớp 

T.Nhật: tiết 2,3

TD: tiết 4,5

Sáng

C.Nguyên

7.1+7.2+7.4

Tin:C.Yến

7.6+7.7

Tin:C.Yến

T. Đức

7.3+7.5

Tin:C.Yến
8.8+8.9+8.10

7.8+7.9+7.10

Tin: C.Yến

8.2+8.7

8C:Nhật

7.3+7.5

Tin:C.Yến
L.tập HS 2t 8.8+8.9+8.10

7.8+7.9+7.10

Tin: C.Yến

8A:TD

8B:Nhật

8A:Nhật

8B:TD

8C:TD

Sáng

T.Bình

7A:TD

7B:Nhật

7A:Nhật

7B:TD

7.1+7.2+7.4

Tin:C.Yến

Chiều

9.4+9.5

L.tập HS 2t

9.4+9.5 9.6+9.7

9.6+9.7

6.1+6.2+6.9

Nam:TD

Nữ:Tin


